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Họ và tên HS:.........................................Lớp ..........
I.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Chiếm tỉ lệ cao nhất trong thành phần của thủy quyển là
A. băng. 				B. nước mặn.	
C. nước ngọt.				D. nước ngầm.
Câu 2. Vùng đất cung cấp nước cho sông được gọi là
A. chi lưu.				B. phụ lưu.
C. lưu vực sông.			D. sông chính.
Câu 3. Đại dương nào sau đây nằm giữa châu Á và châu Mỹ?
A. Đại Tây Dương.			B. Thái Bình Dương.
C. Ấn Độ Dương.			          D. Nam Đại Dương.
Câu 4. Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương theo chiều thẳng đứng được gọi là
A. sóng biển.      B. dòng biển.        C. thủy triều.       D. triều cường.
         Câu 5 . Nước ngọt trên Trái Đất không bao gồm:
                   A. nước mặt.           B. băng                 C. nước biển.          D. nước ngầm.
         Câu 6. Các thành phần chính của lớp đất là:
                  A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.
                  B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.
                  C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật. 
                 D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.
          Câu 7. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là:
                 A. sinh vật.              B. đá mẹ.            C. địa hình.              D. khí hậu.
         Câu 8. Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
                A. Đất pốtdôn hoặc đất đài nguyên.          B. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm, đất đen.
                C. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan.             D. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.
    B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
             Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?
           Câu 2 (1,5 điểm)
           a) Trình bày nguyên nhân của hiện tượng thủy triều và dòng biển. (1,0 điểm)
           b) Hãy nêu tầm quan trọng của nước ngầm đối với đời sống và sản xuất. (0,5 điểm)
---------Hết--------





























HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 6
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm/8 câu)
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	D


(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1 ( 1,5 điểm)
	Con người có thể làm cho đất tốt hơn nhưng cũng có thể làm cho đất xấu đi.
-  Con người làm cho đất tốt hơn nhờ các biện pháp tăng độ phì của đất.
+ Phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
+ Canh tác đất hợp lí.
+ Bón phân hữu cơ
+ Không sử dụng phân hóa học.
+ Luân canh, xen canh, cho đất có thời gian tái tạo.
- Con người làm cho đất xấu đi do sử dụng thuốc trừ sâu, khai thác tài nguyên, chặt phá rừng...

	

1,0




0,5



	
	a) Nguyên nhân của hiện tượng thủy triều:
-  Do lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
-  Cùng với lực li tâm của Trái Đất.
b) Tầm quan trọng của nước ngầm trong sản xuất và đời sống (1,0 điểm)
* Vai trò của nước ngầm:
-Cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.
-Cung cấp nước cho các dòng chảy trên mặt.
- Các vai trò khác: ổn định dòng chảy của sông ngòi, cố định các lớp đất đá bên trên, ngăn chặn sự sụt lún
	0,5




0,25
0,25
0,5





---------Hết--------

